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LOẠI 1 PHA 2 CỰC

NHÓM CẦU DAO ĐIỆN

LOẠI ĐẢO CHIỀU 1 PHA 2 CỰC

Tên Series Giá Đóng gói 
(cái/thùng)

CẦU DAO ĐẾ SỨ 2P 15A CD 01 27.940 10
CẦU DAO ĐẾ SỨ 2P 15A (CỰC ĐÚC) CD 02 31.240 10
CẦU DAO ĐẾ SỨ 2P 20A CD 03 33.000 10
CẦU DAO ĐẾ SỨ 2P 20A (CỰC ĐÚC) CD 04 40.260 10
CẦU DAO ĐẾ SỨ 2P 30A CD 05 39.930 10
CẦU DAO ĐẾ SỨ 2P 30A (CỰC ĐÚC) CD 06 45.540 10
CẦU DAO ĐẾ SỨ 2P 60A CD 07 94.820 10
CẦU DAO ĐẾ SỨ 2P 60A (CỰC ĐÚC) CD 08 94.270 10
CẦU DAO ĐẾ SỨ 2P 100A (CỰC ĐÚC) CD 10 236.940 01

Tên Series Giá Đóng gói 
(cái/thùng)

CẦU DAO ĐẾ SỨ ĐẢO CHIỀU 2P 30A CD 11 47.520 10
CẦU DAO ĐẾ SỨ ĐẢO CHIỀU 2P 30A (CỰC ĐÚC) CD 12 55.880 10
CẦU DAO ĐẾ SỨ ĐẢO CHIỀU 2P 60A CD 13 103.180 10
CẦU DAO ĐẾ SỨ ĐẢO CHIỀU 2P 60A (CỰC ĐÚC) CD 14 106.480 10
CẦU DAO ĐẾ SỨ ĐẢO CHIỀU 2P 100A (CỰC ĐÚC) CD 15 293.040 01

LOẠI ĐẢO CHIỀU 3 PHA

Tên Series Giá Đóng gói 
(cái/thùng)

CẦU DAO ĐẾ SỨ ĐẢO CHIỀU 3P 30A CD 26 65.340 10
CẦU DAO ĐẾ SỨ ĐẢO CHIỀU 3P 30A (CỰC ĐÚC) CD 27 73.590 10
CẦU DAO ĐẾ SỨ ĐẢO CHIỀU 3P 60A CD 28 160.820 10
CẦU DAO ĐẾ SỨ ĐẢO CHIỀU 3P 60A (CỰC ĐÚC) CD 29 165.550 10
CẦU DAO ĐẾ SỨ ĐẢO CHIỀU 3P 100A (CỰC ĐÚC) CD 30 435.710 01

LOẠI 3 PHA

Tên Series Giá Đóng gói 
(cái/thùng)

CẦU DAO ĐẾ SỨ 3P 30A CD 16 62.920
CẦU DAO ĐẾ SỨ 3P 30A (CỰC ĐÚC) CD 17 70.400
CẦU DAO ĐẾ SỨ 3P 60A CD 18 140.030
CẦU DAO ĐẾ SỨ 3P 60A (CỰC ĐÚC) CD 19 138.490
CẦU DAO ĐẾ SỨ 3P 100A CD 21 379.500
CẦU DAO ĐẾ SỨ 3P 100A (CỰC ĐÚC) CD 22 348.480
CẦU DAO ĐẾ SỨ 3P 150A CD 23 435.710
CẦU DAO ĐẾ SỨ 3P 150A (CỰC ĐÚC) CD 24 399.520
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NHÓM CẦU CHẢY ỐNG

CẦU DAO HỘP 3 PHA 3 CỰC

Tên Series Giá Đóng gói (cái/thùng)

CẦU CHẢY ỐNG 30A 690V CC 03 76.230 01
CẦU CHẢY ỐNG 50A 690V CC 04 76.230 01
CẦU CHẢY ỐNG 60A 690V CC 05 76.230 01
CẦU CHẢY ỐNG 70A 690V CC 06 76.230 01
CẦU CHẢY ỐNG 100A 690V CC 07 76.230 01
CẦU CHẢY ỐNG 150A 690V CC 08 88.990 01
CẦU CHẢY ỐNG 200A 690V CC 09 88.990 01
CẦU CHẢY ỐNG 250A 690V CC 10 146.080 01
CẦU CHẢY ỐNG 300A 690V CC 11 146.080 01
CẦU CHẢY ỐNG 400A 690V CC 12 170.280 01
CẦU CHẢY ỐNG 500A 690V CC 13 170.280 01
CẦU CHẢY ỐNG 630A 690V CC 14 346.830 01
CẦU CHẢY ỐNG 800A 690V CC 15 346.830 01
CẦU CHẢY ỐNG 1000A 690V CC 16 346.830 01

Tên Series Giá Đóng gói 
(cái/thùng)

CDH3P 100A 660V CH 01 930.050 01
CDH3P 150A 660V CH 02 1.046.870 01
CDH3P 200A 660V CH 03 1.168.860 01
CDH3P 250A 660V CH 04 3.182.300 01
CDH3P 300A 660V CH 05 3.602.500 01
CDH3P 400A 660V CH 06 3.887.400 01
CDH3P 500A 660V CH 07 4.726.700 01
CDH3P 630A 660V CH 08 8.842.900 01
CDH3P 800A 660V CH 09 10.710.700 01
CDH3P 1000A 660V CH 10 10.901.000 01

NHÓM CẦU DAO HỘP
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NHÓM CẦU DAO HỘP

CẦU DAO HỘP 3 PHA 3 CỰC ĐẢO CHIỀU

Tên Series Giá Đóng gói 
(cái/thùng)

CDH3P2N 100A 660V CH 21 1.003.750 01
CDH3P2N 150A 660V CH 22 1.118.040 01
CDH3P2N 200A 660V CH 23 1.550.010 01
CDH3P2N 250A 660V CH 24 4.288.020 01
CDH3P2N 300A 660V CH 25 5.050.320 01
CDH3P2N 400A 660V CH 26 5.545.815 01
CDH3P2N 500A 660V CH 27 7.337.220 01
CDH3P2N 630A 660 V CH 28 9.566.865 01
CDH3P2N 800A 660 V CH 29 11.586.960 01
CDH3P2N 1000A 660 V CH 30 12.044.340 01
CDH3P2N 1200A 660 V CH 31 14.902.965 01
CDH3P2N 1600A 660 V CH 32 26.375.580 01
CDH3P2N 2000A 660 V CH 33 33.564.300 01
CDH3P2N 2500A 660 V CH 34 44.003.850 01
CDH3P2N 3000A 660 V CH 35 53.551.575 01
CDH3P2N 4000A 660 V CH 36 * 01

CẦU DAO HỘP 3 PHA 4 CỰC

Tên Series Giá Đóng gói 
(cái/thùng)

CDH 3P4C 100A 660V CH 37 1.270.500 01
CDH 3P4C 150A 660V CH 38 1.524.600 01
CDH 3P4C 200A 660V CH 39 1.677.060 01
CDH 3P4C 250A 660V CH 40 4.306.500 01
CDH 3P4C 300A 660V CH 41 4.497.900 01
CDH 3P4C 400A 660V CH 42 4.898.300 01
CDH 3P4C 500A 660V CH 43 6.231.500 01
CDH 3P4C 630A 660V CH 44 12.635.700 01
CDH 3P4C 800A 660V CH 45 14.570.600 01
CDH 3P4C 1000A 660V CH 46 15.610.100 01

(*): Sản phẩm được sản xuất theo đơn đặt hàng
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NHÓM CẦU DAO HỘP

CẦU DAO HỘP 3 PHA 4 CỰC ĐẢO CHIỀU

Tên Series Giá Đóng gói 
(cái/thùng)

CDH 3P4C2N 100A 660V CH 47 1.448.370 01
CDH 3P4C2N 150A 660V CH 48 1.600.830 01
CDH 3P4C2N 200A 660V CH 49 1.981.980 01
CDH 3P4C2N 250A 660V CH 50 5.965.300 01
CDH 3P4C2N 300A 660V CH 51 6.155.600 01
CDH 3P4C2N 400A 660V CH 52 7.909.000 01
CDH 3P4C2N 630A 660V CH 54 13.588.300 01
CDH 3P4C2N 800A 660V CH 55 15.570.500 01
CDH 3P4C2N 1000A 660V CH 56 21.578.700 01
CDH 3P4C2N 1200A 660 V CH 57 24.601.720 01
CDH 3P4C2N 1600A 660V CH 58 35.828.100 01
CDH 3P4C2N 2000A 660V CH 59 41.526.100 01
CDH 3P4C2N 2500A 660V CH 60 54.961.500 01
CDH 3P4C2N 3000A 660V CH 61 63.614.100 01

NHÓM CẦU DAO KIỂU HỞ

Tên Series Giá Đóng gói 
(cái/thùng)

CDKH 3P 100A 660V CK 01 743.270 01
CDKH 3P 150A 660V CK 02 876.700 01
CDKH 3P 200A 660V CK 03 1.022.780 01
CDKH 3P 250A 660V CK 04 2.153.580 01
CDKH 3P 300A 660V CK 05 2.629.935 01
CDKH 3P 400A 660V CK 06 2.687.190 01
CDKH 3P 500A 660V CK 07 3.172.290 01
CDKH 3P 630A 660V CK 08 7.851.690 01
CDKH 3P 800A 660V CK 09 8.709.360 01
CDKH 3P 1000A 660V CK 10 9.643.095 01
CDKH 3P 1600A 660V CK 11 19.800.825 01
CDKH 3P 2000A 660V CK 12 * 01
CDKH 3P 2500A 660V CK 13 * 01
CDKH 3P 3000A 660V CK 14 * 01
CDKH 3P 4000A 660V CK 15 * 01
CDKH 3P 5000A 660V CK 16 * 01

(*): Sản phẩm được sản xuất theo đơn đặt hàng
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